
Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A1 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Triệu Như Ý 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104100049 Nguyễn Bình An 8A14 20/06/2010 Nữ Tốt  

2 2103965450 Nguyễn Thị Thu Ân 8A2 29/06/2010 Nữ Đạt  

3 2104073795 Nguyễn Thế Anh 8A6 06/07/2010 Nam Đạt  

4 2104073329 Nguyễn Thị Trâm Anh 8A3 11/05/2010 Nữ Khá  

5 2104100361 Khưu Ngọc Ánh 8A9 24/02/2010 Nữ Khá  

6 2104099623 Bùi Hoàng Bảo 8A1 01/04/2010 Nam Đạt  

7 2104074234 Nguyễn Gia Bảo 8A1 28/03/2010 Nam Tốt  

8 2104100362 Võ Gia Bảo 8A1 23/04/2010 Nam Khá  

9 2104074235 Mai Kim Bình 8A9 25/03/2010 Nữ Tốt  

10 2104100056 Huỳnh Thái Đăng 8A13 30/11/2010 Nam Tốt  

11 2104074237 Lê Minh Đăng 8A13 14/07/2010 Nam Đạt  

12 2104099713 Phan Minh Đăng 8A11 31/05/2010 Nam Đạt  

13 2104072681 Nguyễn Uy Dũng 8A10 06/10/2010 Nam Khá  

14 2104073127 Nguyễn Thị Ánh Dương 8A11 01/11/2010 Nữ Khá  

15 2104100370 Hoàng Anh Hùng 8A4 10/10/2010 Nam Đạt  

16 2104074350 Hoàng Tuấn Hùng 8A10 14/05/2010 Nam Khá  

17 2104100372 Nguyễn Nhất Huy 8A9 29/12/2009 Nam Tốt  

18 2203702545 Đinh Thị Thu Huyền 8A8 02/02/2010 Nữ Khá  

19 2106710406 Huỳnh Thúy Huyền 8A4 08/08/2010 Nữ Khá  

20 2104099634 Nguyễn Ngọc Duy Khánh 8A9 19/06/2010 Nam Đạt  

21 2104100070 Nguyễn Quốc Đăng Khoa 8A4 26/10/2010 Nam Khá  

22 2104073812 Lê Thị Hồng Loan 8A12 04/10/2010 Nữ Đạt  

23 2104099894 Phan Kiều Ly Ly 8A5 13/07/2010 Nữ Khá  

24 2104100667 Bùi Văn Minh 8A2 23/01/2010 Nam Khá  

25 2104099221 Nguyễn Duy Minh 8A11 26/08/2010 Nam Đạt  

26 2104100381 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 8A8 19/05/2010 Nữ Đạt  

27 2104074039 Nguyễn Thanh Ngọc 8A11 08/06/2010 Nữ Tốt  

28 2104073351 Vi Hoài Ngọc 8A5 09/04/2010 Nữ Tốt  

29 2104074367 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 8A3 11/02/2010 Nữ Tốt  

30 2104100384 Nguyễn Danh Thành Nhân 8A7 15/08/2010 Nam Khá  

31 2104074252 Đặng Huỳnh Xuân Như 8A1 12/02/2010 Nữ Khá  

32 2104099647 Nguyễn Ngọc Như 8A13 27/12/2010 Nữ Khá  

33 2305360347 A Phát 8A7 24/05/2009 Nam Đạt  

34 2104099904 Nguyễn Tiến Phát 8A13 12/09/2010 Nam Khá  

35 2104073357 Phan Hữu Phát 8A8 05/11/2009 Nam Khá  

36 2104099735 Nguyễn Vũ Hoàng Phong 8A9 02/11/2010 Nam Tốt  

37 2006573339 Nguyễn Bảo Phúc 8A14 26/12/2009 Nam Đạt  

38 2104071217 Lâm Ngọc Tâm 8A9 07/02/2010 Nữ Khá  

39 2104072702 Phạm Ngọc Thu Thảo 8A12 31/01/2010 Nữ Khá  

40 2006584774 Võ Phương Thảo 8A2 03/06/2009 Nam Đạt  

41 2104071228 Bùi Xuân Minh Tú 8A11 12/07/2010 Nam Khá  

42 2104100089 Danh Thị Tường Vy 8A4 01/08/2010 Nữ Đạt  

43 2104073365 Nguyễn Phương Vy 8A10 23/06/2009 Nữ Đạt  

44 2104074274 Trần Thúy Vy 8A6 18/12/2010 Nữ Tốt  

45 2104100092 Phan Kim Xuyến 8A6 20/02/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A2 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Bùi Thị Thu Hồng 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074341 Nguyễn Khánh An 8A14 08/04/2010 Nữ Tốt  

2 2104099709 Nguyễn Tuấn Anh 8A6 08/12/2010 Nam Đạt  

3 2104099877 Phạm Minh Anh 8A7 20/11/2010 Nữ Tốt  

4 2104099710 Trần Hoàng Tuấn Anh 8A14 19/07/2010 Nam Tốt  

5 2104099622 Trịnh Phan Lan Anh 8A5 17/03/2010 Nữ Đạt  

6 2104073332 Đoàn Đình Bắc 8A5 14/11/2010 Nam Tốt  

7 2104100653 Võ Lê Ngọc Bảo 8A1 15/11/2010 Nam Khá  

8 2104073333 Lê Huy Đạt 8A10 18/07/2009 Nam Khá  

9 2104074020 Phan Thành Đạt 8A1 17/08/2010 Nam Đạt  

10 2104072680 Võ Phương Đông 8A13 18/11/2010 Nam Đạt  

11 2104073334 Phan Đắc Dương 8A2 16/09/2010 Nam Tốt  

12 2104074308 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 8A9 29/11/2010 Nữ Tốt  

13 2104099718 Phạm Thùy Duyên 8A3 30/08/2010 Nữ Khá  

14 2104099883 Nguyễn Thị Hồng Gấm 8A9 21/10/2010 Nữ Khá  

15 2203693853 Han Han 8A5 09/06/2010 Nam Tốt  

16 2104100061 Kao Dạ Hạnh 8A2 17/07/2010 Nữ Đạt  

17 2006581642 Phạm Quốc Huy 8A4 18/08/2009 Nam Đạt  

18 2104073132 Tạ Hoàng Khang 8A7 21/10/2010 Nam Đạt  

19 2104073135 Phạm Tuấn Kiệt 8A6 23/08/2010 Nam Khá  

20 2104072688 Hà Khánh Linh 8A11 10/06/2010 Nữ Khá  

21 2104074034 Nguyễn Thị Linh 8A4 16/12/2010 Nữ Khá  

22 2104074317 Phạm Thị Thùy Linh 8A8 14/10/2010 Nữ Khá  

23 2105720757 Trần Sĩ Luân 8A4 02/01/2010 Nam Khá  

24 2104100378 Nguyễn Bảo Nam 8A2 11/06/2010 Nam Khá  

25 2104099896 Nguyễn Bảo Ngân 8A13 31/08/2010 Nữ Đạt  

26 2104099730 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 8A5 12/01/2010 Nữ Khá  

27 2104074322 Nguyễn Văn Ngọc 8A11 21/12/2009 Nam Đạt  

28 2104099646 Nguyễn Thế Nhật 8A7 08/01/2010 Nam Khá  

29 2104071209 Nguyễn Thị Huỳnh Như 8A13 25/06/2010 Nữ Khá  

30 2104073355 Trần Huỳnh Như 8A11 04/02/2010 Nữ Tốt  

31 2104071210 Trương Thị Ngọc Như 8A9 11/03/2010 Nữ Đạt  

32 2104099648 Nguyễn Thanh Gia Phúc 8A13 26/01/2010 Nam Khá  

33 2102042405 Phạm Thu Phương 8A3 08/08/2010 Nữ Tốt  

34 2006584533 Hoàng Ngọc Quân 8A12 22/12/2009 Nam Đạt  

35 2007807766 Bùi Thị Quỳnh 9A6 25/09/2009 Nữ LB  

36 2104100390 Nguyễn Thị Quỳnh 8A1 27/07/2010 Nữ Khá  

37 2102969450 Tạ Anh Tài 8A7 18/05/2010 Nam Đạt  

38 2104074874 Nguyễn Thắng 8A8 10/06/2010 Nam Khá  

39 2104073149 Nguyễn Đỗ Anh Thư 8A8 30/01/2010 Nữ Đạt  

40 2104071221 Trần Nguyễn Anh Thư 8A5 23/07/2010 Nữ Tốt  

41 2104073827 Phạm Mộng Thuỳ 8A9 24/05/2010 Nữ Khá  

42 2104180781 Phạm Thị Thu Thủy 8A12 06/06/2010 Nữ Khá  

43 2104072706 Nguyễn Minh Tiền 8A2 24/03/2010 Nam Đạt  

44 2305211580 Nguyễn Thùy Trang 8A13 02/06/2010 Nữ Tốt  

45 2305211320 Trần Hoàng Anh Tuấn 8A11 08/09/2010 Nam Khá  

46 2104099661 Lương Thị Hoàng Yến 8A6 15/06/2010 Nữ Khá  

47        

48        

49        

50        



Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A3 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Ung Hà Diễm My 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074299 Vũ Thiên Ân 8A13 29/04/2010 Nam Đạt  

2 2104074302 Tăng Nguyễn Ngọc Ánh 8A7 21/11/2010 Nữ Khá  

3 2104099206 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 8A3 10/09/2010 Nam Đạt  

4 2104100656 Trần Ngọc Minh Châu 8A14 10/03/2010 Nữ Tốt  

5 2104099881 Nguyễn Minh Danh 8A14 01/08/2010 Nam Tốt  

6 2104072679 Nguyễn Hữu Đạt 8A6 15/07/2010 Nam Đạt  

7 2104074851 Nguyễn Trần Anh Đức 8A13 07/11/2010 Nam Đạt  

8 2104073801 Lã Khương Duy 8A1 06/11/2010 Nam Khá  

9 2104099884 Trịnh Thị Hà Giang 8A3 16/01/2010 Nữ Khá  

10 2104100661 Nguyễn Thị Hoa 8A13 02/07/2010 Nữ Đạt  

11 2104074351 Phạm Hải Hùng 8A1 17/11/2010 Nam Đạt  

12 2104073806 Đào Quỳnh Hương 8A2 06/11/2009 Nữ Đạt  

13 2104099722 Bùi Lê Duy Khánh 8A4 16/04/2010 Nam Đạt  

14 2104073134 Trần Phạm Uyên Khánh 8A9 11/07/2010 Nữ Tốt  

15 2104074033 Dương Gia Kiệt 8A10 19/06/2010 Nam Khá  

16 2104074860 Hồ Nhất Long 8A6 19/04/2010 Nam Khá  

17 2105143053 Nguyễn Thanh Mạnh 8A4 27/02/2010 Nam Khá  

18 2104074248 Đặng Diễm My 8A8 16/04/2009 Nữ Khá  

19 2104099895 Nguyễn Duy Nam 8A5 31/03/2010 Nam Tốt  

20 2104073814 Vũ Thị Hằng Nga 8A7 05/02/2010 Nữ Tốt  

21 2104100076 Trần Phương Kiều Ngân 8A4 03/12/2010 Nữ Khá  

22 2104074251 Đặng Bảo Nhi 8A8 06/06/2010 Nữ Đạt  

23 2104099230 Hoàng Thảo Nhi 8A11 30/07/2010 Nữ Khá  

24 2104072696 Lâm Yên Nhiên 8A9 10/05/2010 Nữ Khá  

25 2104099902 Trần Ánh Như 8A5 02/06/2010 Nữ Đạt  

26 2104073817 Trần Quỳnh Như 8A11 29/03/2010 Nữ Tốt  

27 2104071212 Nguyễn Anh Nhựt 8A11 25/06/2010 Nam Đạt  

28 2104072698 Phạm Tấn Phát 8A7 14/05/2010 Nam Khá  

29 2104073821 Vòng Hiện Phú 8A9 24/06/2010 Nam Tốt  

30 2104073358 Đinh Phạm Hồng Quân 8A13 28/01/2010 Nam Khá  

31 2104099906 Hồ Minh Quân 8A1 19/02/2010 Nam Tốt  

32 2104099234 Nguyễn Minh Tấn 8A7 12/10/2010 Nam Đạt  

33 2105301337 Đỗ Thị Hồng Thắm 8A5 25/01/2009 Nữ Khá  

34 2104099739 Thiều Thị Thảo 8A1 26/10/2010 Nữ Khá  

35 2104072703 Vũ Thị Phương Thảo 8A13 02/11/2010 Nữ Đạt  

36 2305210792 Huỳnh Phương Thùy 8A9 04/06/2010 Nữ Khá  

37 2104074378 Nguyễn Thị Ngọc Trân 8A12 21/11/2010 Nữ Khá  

38 2104073831 Lê Minh Triết 8A2 27/05/2010 Nam Khá  

39 2104074336 Lê Văn Trọng 8A14 08/11/2010 Nam Đạt  

40 2104074265 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 8A3 16/12/2010 Nữ Tốt  

41 2104100683 Vũ Hoàng Thiên Trúc 8A5 20/06/2010 Nữ Tốt  

42 2104071229 Nguyễn Ngọc Tú 8A13 22/03/2010 Nữ Khá  

43 2104073152 Trần Anh Tuấn 8A9 12/03/2010 Nam Đạt  

44 2104074884 Trần Hoàng Vĩ 8A11 01/01/2006 Nam Khá  

45 2104100399 Nguyễn Anh Vũ 8A8 09/04/2010 Nam Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A4 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Lê Thị Thu Uyên 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074301 Cao Tuấn Anh 8A3 07/06/2010 Nam Khá  

2 2104073328 Nguyễn Thế Anh 8A12 19/10/2010 Nam Khá  

3 2104074343 Thái Kim Anh 8A4 13/06/2010 Nữ Tốt  

4 2104072675 Trương Thế Anh 8A8 13/11/2010 Nam Khá  

5 2104074344 Huỳnh Như Băng 8A7 02/11/2010 Nữ Khá  

6 2104074847 Dương Lê Gia Bảo 8A2 13/02/2010 Nam Tốt  

7 2200201550 Nguyễn Thành Danh 8A9 27/12/2009 Nam Khá  

8 2104099714 Nguyễn Minh Đức 8A3 01/12/2010 Nam Đạt  

9 2105236212 Dương Bình Dương 8A1 26/11/2009 Nam Khá  

10 2104100658 Kiều Thu Hà 8A3 13/05/2010 Nữ Khá  

11 2104071199 Phạm Quốc Huy 8A14 03/01/2010 Nam Tốt  

12 2104100067 Đặng Anh Kha 8A1 15/06/2009 Nam Đạt  

13 2102721031 Danh Hoàng Khang 8A13 22/05/2010 Nam Đạt  

14 2104099220 Dương Tuấn Kiệt 8A10 15/12/2010 Nam Khá  

15 2104073343 Bùi Thị Hoa Lài 8A13 10/10/2010 Nữ Đạt  

16 2104074357 Mai Thị Huỳnh Lam 8A2 26/11/2010 Nữ Đạt  

17 2006581644 Dương Ngọc Mai 8A11 01/01/2009 Nữ Khá  

18 2104074318 Lê Hoàng Minh 8A6 24/06/2009 Nam Đạt  

19 2104074361 Nguyễn Nhật Minh 8A6 06/04/2010 Nam Khá  

20 2104099223 Lý Tuyết My 8A8 08/03/2010 Nữ Khá  

21 2104099225 Trần Bảo Nam 8A4 20/09/2010 Nam Đạt  

22 2104074865 Nguyễn Đinh Phương Nghi 8A7 02/11/2010 Nữ Tốt  

23 2104100077 Trương Khánh Ngọc 8A14 20/07/2010 Nữ Tốt  

24 2104099732 Trần Trọng Nhân 8A4 30/04/2010 Nam Khá  

25 2104074323 Dương Ngọc Nhi 8A4 07/05/2009 Nữ Khá  

26 2104074329 Nguyễn Thị Phương 8A11 25/06/2009 Nữ Khá  

27 2006584985 Huỳnh Quốc Sơn 8A11 21/02/2008 Nam Đạt  

28 2104074371 Nguyễn Trường Sơn 8A13 27/07/2010 Nam Khá  

29 2104074875 Nguyễn Toàn Thắng 8A5 08/03/2009 Nam Tốt  

30 2104072701 Phạm Ngọc Thảo 8A7 12/02/2010 Nam Đạt  

31 2104073825 Phan Thị Thảo 8A9 28/06/2010 Nữ Đạt  

32 2104099649 Nguyễn Phan Anh Thư 8A11 12/08/2010 Nữ Tốt  

33 2104099240 Trần Thị Thanh Tiền 8A9 13/05/2010 Nữ Khá  

34 2104074880 Hồ Ngọc Bảo Trâm 8A9 17/10/2010 Nữ Tốt  

35 2104072708 Lê Bảo Trâm 8A1 23/05/2010 Nữ Khá  

36 2106790784 Nguyễn Thùy Trâm 8A13 16/07/2010 Nữ Đạt  

37 2104074049 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 8A5 19/01/2010 Nữ Đạt  

38 2104071226 Nguyễn Phạm Thế Triệt 8A13 28/03/2010 Nam Đạt  

39 2104099743 Trần Quốc Trọng 8A9 28/05/2010 Nam Tốt  

40 2104012000 Võ Công Trứ 8A14 16/11/2010 Nam Đạt  

41 2104099244 Phan Lê Thuỷ Trúc 8A5 29/12/2010 Nữ Khá  

42 2206763121 Nguyễn Hồng Bảo Tuyến 8A13 13/03/2010 Nữ Khá  

43 2104072715 Nguyễn Anh Vũ 8A9 06/02/2010 Nam Đạt  

44 2200243195 Ngô Huỳnh Nhã Ý 8A5 27/05/2009 Nữ Tốt  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A5 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Hà Thanh Mẫn 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074845 Bùi Thị Phước An 8A6 14/04/2010 Nữ Tốt  

2 2203701812 Huỳnh Tuấn Anh 8A10 24/05/2010 Nam Đạt  

3 2203702563 Hà Gia Bảo 8A8 19/02/2010 Nam Khá  

4 2104073120 Nguyễn Quốc Bảo 8A2 15/01/2010 Nam Tốt  

5 2104100652 Phạm Nguyễn Duy Bảo 8A1 22/12/2010 Nam Đạt  

6 2104100654 Đào Nhựt Biên 8A14 26/06/2009 Nam Khá  

7 2104100364 Nguyễn Quang Đức 8A14 01/03/2010 Nam Đạt  

8 2104100365 Trần Huy Dũng 8A3 02/01/2010 Nam Khá  

9 2104099211 Vũ Mạnh Dũng 8A12 08/01/2010 Nam Khá  

10 2104099717 Đặng Thúy Duy 8A7 07/03/2010 Nữ Khá  

11 2104100058 Trương Hoàng Duy 8A9 26/01/2010 Nam Khá  

12 2104074348 Cao Xuân Triều Em 8A3 26/08/2010 Nam Đạt  

13 2305353835 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 8A10 10/05/2010 Nữ Khá  

14 2104074349 Trần Trịnh Gia Hân 8A4 25/02/2010 Nữ Tốt  

15 2104100662 Nguyễn Viết Hưng 8A1 03/12/2010 Nam Khá  

16 2104100063 Đỗ Lan Hương 8A3 16/05/2010 Nữ Khá  

17 2104099721 Trịnh Bảo Khang 8A14 20/05/2010 Nam Tốt  

18 1901713801 Vũ Hoàng Khang 8A1 19/01/2008 Nam Đạt  

19 2104099723 Nguyễn Nhựt Lâm 8A13 23/06/2010 Nam Đạt  

20 2001245754 Lê Phương Ly 8A10 11/11/2010 Nữ Đạt  

21 2104074319 Nguyễn Văn Phương Nam 8A6 15/05/2010 Nam Đạt  

22 2203549289 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 8A13 11/10/2010 Nữ Đạt  

23 2104099731 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8A2 11/12/2010 Nữ Đạt  

24 2104073142 Vũ Ngọc Nhật 8A4 28/07/2010 Nam Khá  

25 2104074042 Lê Thị Quỳnh Như 8A14 20/05/2010 Nữ Tốt  

26 2105300370 Bùi Thị Hồng Nhung 8A8 11/03/2010 Nữ Khá  

27 2104073356 Nguyễn Tấn Phát 8A6 31/03/2010 Nam Khá  

28 2104100386 Nguyễn Văn Phúc 8A10 16/12/2010 Nam Khá  

29 2104100389 Hà Thị Minh Phương 8A14 21/01/2010 Nữ Khá  

30 2104071219 Nguyễn Thanh Đắc Thắng 8A11 24/09/2010 Nam Đạt  

31 2104073148 Phạm Nguyễn Phương Thảo 8A11 26/01/2010 Nữ Khá  

32 2104099239 Võ Lê Anh Thư 8A7 12/10/2010 Nữ Tốt  

33 2104074334 Nguyễn Bích Trăm 8A11 24/06/2010 Nữ Tốt  

34 2104099242 Mã Huyền Trân 8A13 16/06/2010 Nữ Đạt  

35 2104074335 Huỳnh Bảo Trang 8A4 29/01/2010 Nữ Khá  

36 2104074881 Nguyễn Minh Triết 8A7 08/11/2010 Nam Đạt  

37 2104099915 Trần Minh Triết 8A5 11/08/2010 Nam Tốt  

38 2104100087 Phạm Hoàng Gia Trường 8A9 23/04/2010 Nam Tốt  

39 2104099245 Hoàng Cẩm Tú 8A9 11/07/2010 Nữ Tốt  

40 2104074381 Hà Anh Tuấn 8A4 02/11/2010 Nam Đạt  

41 2104071230 Danh Thảo Vy 8A13 02/10/2010 Nữ Khá  

42 2104073363 Đỗ Ngọc Tường Vy 8A12 11/12/2010 Nữ Khá  

43 2104074340 Phạm Thị Minh Vy 8A5 20/02/2010 Nữ Đạt  

44 2104100401 Trương Mai Khả Vy 8A1 21/12/2010 Nữ Khá  

45 2104072717 Võ Ngọc Khánh Vy 8A5 13/06/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A6 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Nguyễn Lê Nhật Anh 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074230 Bùi Thị Thiên An 8A6 04/01/2010 Nữ Tốt  

2 2104099706 Hoàng Tri Ân 8A5 02/10/2010 Nam Đạt  

3   Bùi Kỳ Anh   06/07/2010 Nam C.đến  

4 2104073327 Nguyễn Nhật Anh 8A12 13/09/2010 Nam Đạt  

5 2104073117 Phạm Nguyễn Vũ Anh 8A5 25/09/2010 Nam Khá  

6 2104073331 Trần Phương Anh 8A10 13/11/2010 Nữ Tốt  

7 2104100651 Thòng Tiểu Băng Băng 8A2 19/05/2010 Nữ Khá  

8 2104100055 Nguyễn Lâm Ngọc Châu 8A1 06/08/2010 Nữ Tốt  

9 2104099207 Trương Quốc Đại 8A9 02/08/2009 Nam Khá  

10 2104074850 Phan Văn Hoài Diễn 8A8 30/11/2010 Nam Khá  

11 2104071196 Hoàng Văn Tùng Dương 8A6 01/01/2010 Nam Khá  

12 2104099629 Lê Văn Hải 8A12 16/11/2010 Nam Khá  

13 2104099885 Phạm Gia Hân 8A10 10/01/2010 Nam Đạt  

14 2104099630 Vũ Thị Ngọc Hảo 8A7 01/06/2010 Nữ Khá  

15 2104074239 Nguyễn Thành Hiếu 8A14 14/08/2010 Nam Khá  

16 2104074022 Hồ Gia Huy 8A3 05/01/2010 Nam Khá  

17 2104099218 Thái Hoàng Khấn 8A1 12/04/2010 Nam Khá  

18 2006573796 Nguyễn Bảo Khang 8A3 30/10/2009 Nam Đạt  

19 2104074242 Nguyễn Tuấn Khang 8A1 18/08/2010 Nam Đạt  

20 2104074356 Mai Lê Tường Khanh 8A1 21/09/2010 Nam Đạt  

21 2104100069 Cao Bảo Khiêm 8A14 04/01/2010 Nam Tốt  

22 2104074031 Vũ Hoàng Đăng Khôi 8A10 21/02/2010 Nam Tốt  

23 2203700115 Trần Đăng Tuấn Kiệt 8A13 30/12/2009 Nam Khá  

24 2104074316 Hoàng Thi Hà Linh 8A3 16/06/2010 Nữ Khá  

25 2104074247 Trịnh Thị Khánh Linh 8A4 20/10/2010 Nữ Tốt  

26 2104100376 Nguyễn Thị Ngọc Lĩnh 8A10 26/02/2010 Nữ Khá  

27 2203702579 Trần Hữu Lộc 8A14 24/12/2009 Nam Đạt  

28 2104072689 Ngô Ngọc Y Mơ 8A10 21/12/2010 Nữ Đạt  

29 2104073143 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A2 26/03/2009 Nữ Đạt  

30 2104071211 Vũ Quỳnh Như 8A14 10/01/2010 Nữ Tốt  

31 2104074044 Trần Ngọc Hoàng Oanh 8A11 18/11/2009 Nữ Đạt  

32 2104073820 Hà Tấn Phát 8A13 24/03/2010 Nam Đạt  

33 2104100385 Lê Hoàng Phi 8A6 06/06/2009 Nam Khá  

34 2104071215 Nguyễn Trần Phương Quyên 8A8 13/03/2010 Nữ Khá  

35 2104100084 Lê Minh Thư 8A11 29/08/2010 Nữ Khá  

36 2104073829 Phan Quốc Tiến 8A6 17/03/2010 Nam Đạt  

37 2104074377 Nguyễn Thị Băng Trâm 8A11 30/04/2010 Nữ Tốt  

38 2104074263 Lưu Thị Uyên Trang 8A4 25/09/2010 Nữ Khá  

39 2104099914 Tạ Thu Trang 8A7 10/01/2010 Nữ Tốt  

40 2104073153 Điểu Mi Lê Vi 8A7 21/04/2010 Nam Đạt  

41 2104074272 Hoàng Lê Vy 8A13 05/06/2010 Nữ Đạt  

42 2104071231 Nguyễn Khánh Vy 8A13 13/03/2010 Nữ Khá  

43 2104099246 Lê Ngọc Như Ý 8A5 12/06/2009 Nữ Khá  

44 2008367793 Lê Thị Như Ý 8A12 21/03/2010 Nữ Khá  

45 2104074277 Nguyễn Ngọc Như Ý 8A5 21/07/2010 Nữ Đạt  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A7 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Bùi Thanh Ngạn 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104073112 Nguyễn Phước An 8A3 24/08/2010 Nam Tốt  

2 2104071191 Phạm Thiên Ân 8A7 11/06/2010 Nam Đạt  

3 2305342990 Lê Ngọc Trâm Anh 8A6 06/05/2010 Nữ Khá  

4 2104099708 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 8A1 19/08/2010 Nữ Khá  

5 2104100648 Nguyễn Thị Lan Anh 8A14 13/03/2010 Nữ Đạt  

6 2104074304 Nguyễn Thảo Chi 8A6 23/01/2010 Nữ Đạt  

7 2104072677 Diệp Quốc Cường 8A8 16/12/2010 Nam Đạt  

8 2104073798 Đỗ Hải Đăng 8A9 02/11/2010 Nam Khá  

9 2104074019 Lê Hoàng Tiến Đạt 8A5 27/12/2010 Nam Đạt  

10 2104073799 Đoàn Trần Minh Điền 8A12 08/11/2010 Nam Đạt  

11 2104100057 Bùi Quang Dũng 8A8 23/10/2010 Nam Khá  

12 2104099628 Nguyễn Văn Dững 8A5 30/03/2010 Nam Khá  

13 2200243097 Nguyễn Thu Hằng 8A6 09/10/2010 Nữ Tốt  

14 2104100369 Nguyễn Thị Thu Hiền 8A10 21/08/2010 Nữ Tốt  

15 2203696750 Lê Hoàng 8A3 05/12/2009 Nam Đạt  

16 2104100663 Phạm Quốc Hưng 8A12 11/01/2010 Nam Khá  

17 2104074025 Phùng Nhựt Huy 8A3 04/03/2010 Nam Khá  

18 2104074241 Trần Gia Huy 8A10 12/02/2010 Nam Đạt  

19 2104074028 Nguyễn Khánh 8A10 21/03/2010 Nam Đạt  

20 2104071202 Nguyễn Thanh Kiệt 8A3 18/04/2010 Nam Đạt  

21 2104074314 Trần Tiểu Thiên Kim 8A2 23/08/2010 Nữ Khá  

22 2104100073 Trương Gia Linh 8A3 14/02/2010 Nữ Khá  

23 2104074360 Nguyễn Thảo Ly 8A10 22/12/2009 Nữ Khá  

24 1703164439 Nguyễn Trần Bảo Nam 8A6 10/09/2010 Nam Tốt  

25 2104073349 Dương Bảo Ngân 8A7 31/01/2010 Nữ Khá  

26 2104100383 Nguyễn Thuý Ngoan 8A10 10/07/2010 Nữ Đạt  

27 2104100668 Phạm Vũ Khánh Ngọc 8A4 13/08/2010 Nữ Tốt  

28 2104100669 Đỗ Trần Kim Nguyên 8A12 19/02/2010 Nữ Tốt  

29 2104074368 Trần Hữu Minh Nhật 8A10 26/01/2010 Nam Tốt  

30 2104074324 Nguyễn Ngọc Tâm Như 8A1 13/07/2010 Nữ Tốt  

31 2104099233 Lê Hoàng Phúc 8A13 16/02/2010 Nam Đạt  

32 2108535358 Bạch Bình Phước 8A6 06/06/2008 Nam Khá  

33 2104073146 Trương Anh Quân 8A14 19/10/2010 Nam Khá  

34 2104073823 Lê Thị Như Quỳnh 8A12 17/12/2010 Nữ Khá  

35 2104074872 Vũ Hồng Sang 8A10 08/12/2010 Nam Khá  

36 2104099235 Lê Thị Xuân Thảo 8A2 01/09/2010 Nữ Đạt  

37 2104074259 Nguyễn Vũ Đức Thuận 8A1 30/08/2010 Nam Đạt  

38 2106602042 Huỳnh Quế Trân 8A4 06/01/2010 Nữ Khá  

39 2104074379 Lê Thị Thùy Trang 8A14 24/10/2010 Nữ Tốt  

40 2104099742 Phạm Khánh Trang 8A11 16/05/2010 Nữ Khá  

41 2105377058 Trần Anh Minh Trí 8A1 10/08/2010 Nam Khá  

42 2104073362 Võ Văn Thanh Tứ 8A1 20/11/2010 Nam Đạt  

43 2104100091 Nguyễn Thị Khánh Vy 8A13 15/05/2010 Nữ Khá  

44 2104099660 Cao Hồng Yến 8A7 21/08/2010 Nữ Tốt  

45 2104073366 Vòng Ngọc Yến 8A12 05/02/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A8 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Hồ Thị Huỳnh Ngân 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074015 Nguyễn Ngọc Phương Anh 8A14 05/05/2010 Nữ Khá  

2 2104073118 Phạm Quỳnh Anh 8A12 11/04/2010 Nữ Khá  

3 2104073330 Trần Hà Anh 8A13 08/01/2010 Nữ Khá  

4 2104100650 Nguyễn Huỳnh Khánh Băng 8A1 24/07/2009 Nữ Khá  

5 2104074017 Đỗ Kim Bảo 8A7 14/09/2010 Nam Đạt  

6 2104099205 Tô Gia Bảo 8A11 04/08/2010 Nam Khá  

7 2104074848 Nguyễn Thành Công 8A2 31/07/2009 Nam Đạt  

8 2104099712 Nguyễn Hải Đăng 8A3 25/09/2010 Nam Tốt  

9 2104099212 Lê Bình Dương 8A8 27/11/2010 Nam Khá  

10 2104100066 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 8A10 28/12/2009 Nữ Tốt  

11 2104073341 Trần Nguyên Như Huỳnh 8A6 28/12/2010 Nữ Tốt  

12 2102719266 Mai Duy Khang 8A5 25/08/2010 Nam Đạt  

13 2104074027 Phan Vĩ Khang 8A10 07/07/2010 Nam Đạt  

14 2104074355 Lê Tuấn Khanh 8A5 04/08/2009 Nam Khá  

15 2104100664 Huỳnh Minh Khánh 8A12 05/04/2010 Nam Đạt  

16 2105756124 Nguyễn Đăng Khôi 8A9 04/07/2010 Nam Khá  

17 2203694730 Phan Văn Khởi 8A10 15/12/2010 Nam Đạt  

18 2104099892 Mai Tấn Lộc 8A8 15/06/2010 Nam Đạt  

19 2104074359 Phạm Hoàng Long 8A12 21/01/2010 Nam Khá  

20 2104100074 Trần Phi Long 8A3 06/11/2010 Nam Đạt  

21 2104074035 Hồ Xuân Mai 8A3 11/11/2010 Nữ Khá  

22 2104073345 Lê Phan Thanh Mai 8A10 11/07/2010 Nữ Tốt  

23 2104074863 Phạm Quỳnh Gia Mẫn 8A10 21/09/2010 Nữ Khá  

24 2104099222 Bùi Hồng Muội 8A14 22/01/2010 Nữ Đạt  

25 2104072690 Huỳnh Trà My 8A6 12/01/2010 Nữ Khá  

26 2104099728 Võ Thị Kiều My 8A6 25/12/2010 Nữ Đạt  

27 2203702304 Lâm Vịnh Nghi 8A2 23/12/2009 Nữ Khá  

28 2104099644 Nguyễn Thị Trúc Nguyên 8A3 03/01/2010 Nữ Đạt  

29 2104100670 Trần Nguyễn Minh Nguyên 8A3 14/06/2010 Nam Khá  

30 2104071208 Nguyễn Quỳnh Như 8A7 24/09/2010 Nữ Khá  

31 2104074870 Lê Thị Tuyết Nhung 8A12 25/02/2010 Nữ Tốt  

32 2104100671 Diệp Quang Nhựt 8A6 22/08/2010 Nam Tốt  

33 2104072699 Đinh Hữu Phước 8A14 11/03/2010 Nam Tốt  

34 2104074046 Nguyễn Quốc Thắng 8A3 24/08/2010 Nam Đạt  

35 2104074876 Hoàng Thị Phương Thảo 8A4 16/08/2010 Nữ Tốt  

36 2203702604 Nguyễn Nhật Thiên 8A14 12/01/2010 Nam Khá  

37 2104099740 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8A1 21/04/2010 Nữ Tốt  

38 2104074877 Phan Đặng Minh Thùy 8A10 08/12/2010 Nữ Đạt  

39 2104074878 Võ Minh Toàn 8A13 06/05/2010 Nam Đạt  

40 2104100682 Nguyễn Phương Trúc 8A4 01/06/2010 Nữ Khá  

41 2104074883 Thiều Hữu Tú 8A1 13/09/2010 Nam Khá  

42 2104074382 Phạm Hoàng Anh Tuấn 8A6 16/05/2010 Nam Khá  

43 2104072716 Trần Tuấn Vũ 8A3 10/01/2010 Nam Đạt  

44 2104100685 Võ Trần Lê Vy 8A8 16/08/2010 Nữ Khá  

45 2104073154 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến 8A7 22/10/2010 Nữ Tốt  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A9 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Phạm Thị Kim Yến 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104099704 Huỳnh Tâm An 8A8 29/09/2010 Nữ Tốt  

2 2104100359 Đào Nhật Minh Anh 8A7 17/10/2010 Nam Khá  

3 2104073325 Nguyễn Mai Ngọc Anh 8A1 07/09/2010 Nữ Đạt  

4 2104099711 Nguyễn Thị Cẩm Băng 8A13 16/07/2010 Nữ Khá  

5 2104100052 Ngô Gia Bảo 8A7 20/09/2009 Nam Đạt  

6 2104099624 Trần Gia Bảo 8A2 27/11/2010 Nam Khá  

7 2104073797 Lê Thị Xu Chơơng 8A1 18/01/2010 Nữ Khá  

8 2104073121 Nguyễn Hữu Minh Công 8A11 13/02/2010 Nam Khá  

9 2104074305 Trần Quốc Của 8A2 10/02/2010 Nam Đạt  

10 2104074306 Đặng Kim Cương 8A9 26/04/2010 Nữ Khá  

11 2108055929 Lê Thị Linh Đan 8A12 17/12/2009 Nữ Khá  

12 2006584945 Phạm Minh Đăng 8A8 20/03/2009 Nam Khá  

13 2104100363 Ngô Minh Đạt 8A6 11/03/2010 Nam Đạt  

14 2104071195 Đoàn Thị Mỹ Dung 8A14 21/01/2010 Nữ Khá  

15 2104100062 Mai Trọng Huy Hoàng 8A3 13/01/2010 Nam Tốt  

16 2104099216 Nguyễn Gia Hưng 8A7 27/08/2010 Nam Tốt  

17 2104073808 Nguyễn Quốc Khánh 8A12 16/09/2010 Nam Đạt  

18 2104073342 Nguyễn Ngô Anh Khoa 8A5 20/01/2010 Nam Đạt  

19 2104074030 Võ Duy Khoa 8A5 24/02/2010 Nam Khá  

20 2104073139 Nguyễn Phạm Xuân Mai 8A3 26/01/2010 Nữ Khá  

21 2105301693 Võ Thị Mẫn 8A6 10/04/2008 Nữ Tốt  

22 2104099641 Lê Võ Bình Minh 8A9 11/05/2008 Nam Khá  

23 2104074362 Trần Quang Minh 8A3 17/12/2010 Nam Đạt  

24 2104071206 Võ Thị Trà My 8A6 05/10/2010 Nữ Khá  

25 2104074363 Hoàng Tấn Nam 8A14 04/10/2010 Nam Tốt  

26 2104099897 Nguyễn Kim Ngân 8A10 14/06/2010 Nữ Tốt  

27 2104074867 Nguyễn Thanh Ngọc 8A8 01/03/2010 Nữ Đạt  

28 2305072680 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 8A14 25/09/2009 Nữ Đạt  

29 2106483499 Huỳnh Thị Quỳnh Như 8A10 06/07/2010 Nữ Khá  

30 2104074370 Nguyễn Yến Như 8A3 28/09/2010 Nữ Đạt  

31 2104099734 Chung Kim Phát 8A12 21/03/2010 Nam Khá  

32 2104100676 Hoàng Nhật Quang 8A6 14/11/2010 Nam Đạt  

33 2102962839 Nguyễn Hữu Tài 8A11 18/01/2010 Nam Tốt  

34 2104071218 Võ Hồng Thắm 8A12 31/07/2009 Nữ Tốt  

35 2104099910 Trịnh Thị Mai Thảo 8A4 14/01/2010 Nữ Tốt  

36 2104100680 Nguyễn Trần Anh Thư 8A2 20/09/2010 Nữ Khá  

37 2104074333 Trần Thị Thúy 8A6 07/07/2010 Nữ Đạt  

38 2104074376 Nguyễn Văn Toàn 8A14 21/10/2010 Nam Khá  

39 2108295644 Danh Bích Trâm 8A7 27/09/2010 Nữ Khá  

40   Nguyễn Thúy Huyền Trân   10/10/2010 Nữ C.đến  

41 2006580742 Cao Danh Triết 9A16 20/09/2009 Nam LB  

42 2104099916 Đinh Ngọc Nhã Trúc 8A1 23/01/2010 Nữ Tốt  

43 2203695032 Nguyễn Minh Tú 8A3 10/10/2010 Nam Khá  

44 2104074338 Quách Hoàng Thanh Tuyến 8A13 09/11/2010 Nam Đạt  

45 2104100395 Đỗ Ngọc Thanh Tuyền 8A4 17/12/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A10 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Vương Kim Cúc 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074300 Nguyễn Thiên Ân 8A12 08/11/2010 Nam Đạt  

2   Trần Khánh Ân   28/04/2008 Nam C.đến  

3 2104099620 Nguyễn Đoàn Trâm Anh 8A2 17/08/2010 Nữ Tốt  

4 2305342745 Nguyễn Quốc Anh 8A7 02/01/2010 Nam Khá  

5 2104072674 Tống Thị Phương Anh 8A8 25/11/2010 Nữ Tốt  

6 2102685179 Trịnh Thị Lan Anh 8A11 31/08/2010 Nữ Đạt  

7 2104073796 Nguyễn Quốc Bảo 8A14 02/11/2009 Nam Đạt  

8 2104100053 Võ Hoàng Bảo 8A2 13/02/2010 Nam Khá  

9 2104071193 Nguyễn Tuyết Cơ 8A7 14/11/2010 Nữ Đạt  

10 2104100366 Phan Thùy Dương 8A13 08/10/2009 Nữ Khá  

11 2305079352 Đặng Đức Duy 8A7 04/03/2010 Nam Đạt  

12 2104074347 Lê Phạm Thanh Duy 8A2 05/10/2010 Nam Đạt  

13 2104073335 Trương Lê Duy 8A4 07/08/2010 Nam Khá  

14 2305073705 Nguyễn Thị Gia Hân 8A1 22/09/2010 Nữ Khá  

15 2104100659 Đỗ Thị Mai Hạnh 8A9 08/10/2010 Nữ Khá  

16 2104072684 Trần Nguyễn Minh Hoàng 8A3 06/02/2010 Nam Tốt  

17 2104100371 Kiến Nhật Huy 8A11 07/08/2010 Nam Khá  

18 2104072685 Lê Hoàng Huy 8A8 28/07/2010 Nam Khá  

19 2104099217 Hồ Thị Huyền 8A12 14/01/2010 Nữ Khá  

20 2104099724 Ngô Diệu Linh 8A14 29/08/2010 Nữ Khá  

21 2102550050 Hoàng Phi Long 8A5 02/05/2010 Nam Khá  

22 2305211904 Trần Trúc Ly 8A1 16/08/2010 Nữ Đạt  

23 2305076417 Nguyễn Quốc Nam 8A6 17/11/2009 Nam Đạt  

24 2104099898 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 8A6 16/02/2009 Nữ Khá  

25 2104073141 Ngô Nam Nhật 8A12 03/08/2010 Nam Đạt  

26 2104099899 Ngô Hoài Phương Nhi 8A3 23/03/2010 Nữ Khá  

27 2104099900 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 8A10 25/02/2010 Nữ Tốt  

28 2104072694 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A6 11/03/2010 Nữ Tốt  

29 2104074043 Trần Ngọc Quỳnh Như 8A14 26/09/2010 Nữ Đạt  

30 2104073818 Đỗ Đức Phát 8A5 12/12/2010 Nam Đạt  

31 2300115600 Liễu Thành Phát 8A11 28/02/2010 Nam Tốt  

32 2104100387 Trương Ngọc Y Phụng 8A10 11/05/2010 Nữ Khá  

33 2104072700 Huỳnh Nhật Quang 8A3 07/10/2009 Nam Đạt  

34 2104099737 Lưu Nhật Quang 8A12 14/12/2010 Nam Khá  

35   Nguyễn Đăng Quang   19/03/2010 Nam C.đến  

36 2104099907 Đinh Ngọc Nhã Tâm 8A3 28/05/2010 Nữ Đạt  

37 2104100677 Lê Văn Tâm 8A9 20/01/2010 Nam Khá  

38 2104074331 Lê Thanh Tân 8A8 18/12/2010 Nam Đạt  

39 2104073824 Trương Tất Thành 8A11 09/10/2010 Nam Tốt  

40 2104073360 Trương Thanh Thảo 8A4 19/09/2010 Nữ Tốt  

41 2104099650 Trần Thị Anh Thư 8A2 01/11/2010 Nữ Khá  

42 2200243188 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 8A12 10/05/2010 Nữ Khá  

43 2104100684 Nguyễn Hữu Uy 8A14 28/09/2009 Nam Khá  

44 2104099744 Nguyễn Bảo Việt 8A7 15/12/2010 Nam Tốt  

45 2104074886 Lê Ngọc Thúy Vy 8A4 18/07/2010 Nữ Khá  

46 2104099745 Trần Nguyễn Tường Vy 8A7 05/03/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A11 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Trần Thị Trang 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104073324 Nguyễn Hoàng An 8A12 12/05/2010 Nam Tốt  

2 2104073114 Đỗ Hoàng Ân 8A13 24/07/2010 Nam Khá  

3 2104074231 Đào Thụy Trâm Anh 8A5 07/07/2010 Nữ Khá  

4 2104074013 Lê Nguyễn Tuấn Anh 8A4 24/04/2010 Nam Đạt  

5 2104100051 Huỳnh Trần Khánh Băng 8A8 02/07/2010 Nữ Tốt  

6 2104074018 Lương Đức Cương 8A2 18/04/2010 Nam Khá  

7 2104073122 Nguyễn Chí Cường 8A8 09/01/2010 Nam Tốt  

8 2104074849 Lê Quốc Đạt 8A7 22/07/2010 Nam Khá  

9 2104099209 Lê Quang Định 8A2 16/01/2009 Nam Đạt  

10 2104100367 Nguyễn Hoàng Gia 8A14 27/08/2009 Nam Đạt  

11 2104100660 Lại Thị Thúy Hiền 8A1 30/10/2010 Nữ Đạt  

12 2105119325 Nguyễn Minh Hiếu 8A4 14/09/2010 Nam Khá  

13 2203702071 Đặng Thị Ánh Hòa 8A1 04/04/2010 Nữ Khá  

14 2104074311 Lê Minh Hưng 8A11 06/05/2010 Nam Khá  

15 2104074023 Lâm Gia Huy 8A7 01/08/2010 Nam Đạt  

16 2104074855 Hoàng Khánh Huyền 8A5 04/01/2010 Nữ Tốt  

17 2104099219 Nguyễn Tuấn Khang 8A8 07/02/2010 Nam Khá  

18 2203702021 Nguyễn Ngọc Lê 8A13 05/04/2010 Nữ Khá  

19 2104073810 Nguyễn Ngọc Linh 8A12 09/07/2010 Nữ Khá  

20 2104073811 Trần Ngọc Linh 8A9 20/06/2010 Nữ Khá  

21 2104100666 Nguyễn Hoàng Long 8A4 22/12/2010 Nam Tốt  

22 2104073138 Nguyễn Thành Luân 8A5 15/10/2010 Nam Khá  

23 2104099893 Nguyễn Thị Khánh Ly 8A2 05/02/2010 Nữ Tốt  

24 2104073346 Đoàn Bảo Minh 8A10 03/03/2010 Nam Đạt  

25 2305074161 Trần Ngọc Bảo Nam 8A2 28/06/2010 Nam Khá  

26   Trần Hoàng Bảo Ngọc   28/09/2010 Nữ C.đến  

27 2106483283 Bùi Trúc Nhi 8A11 21/03/2010 Nữ Đạt  

28 2102670639 Nguyễn Ngọc Nhi 8A1 23/06/2010 Nữ Đạt  

29 2104074869 Trần Nguyễn Yến Nhi 8A6 20/01/2010 Nữ Tốt  

30 2104180611 Trần Yến Nhi 8A14 19/01/2010 Nữ Khá  

31 2104099903 Nguyễn Thị Phương Nhung 8A6 18/03/2010 Nữ Khá  

32 2104074327 Nguyễn Trần Thiên Phú 8A5 08/11/2010 Nam Đạt  

33 2104073147 Lê Hữu Thành 8A14 21/08/2010 Nam Đạt  

34 2104074372 Trần Chí Thành 8A8 27/10/2010 Nam Đạt  

35 2104099236 Nguyễn Phương Thảo 8A10 19/08/2010 Nữ Tốt  

36 2104072705 Trần Phạm Minh Thư 8A12 11/05/2010 Nữ Tốt  

37 2104074375 Đặng Nguyễn Kim Thy 8A3 24/05/2010 Nữ Đạt  

38 2104100394 Võ Minh Tiến 8A9 06/01/2010 Nam Khá  

39 2104074261 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 8A10 05/11/2010 Nữ Khá  

40 2104099241 Lê Thái Tôn 8A6 10/08/2010 Nam Đạt  

41 2105085888 Dương Ngọc Trâm 8A2 31/07/2010 Nữ Khá  

42 2203699962 Trần Nguyễn Thanh Trúc 8A3 12/08/2010 Nữ Khá  

43 2104074051 Trần Thị Bích Tuyền 8A7 29/03/2010 Nữ Đạt  

44 2104100686 Nguyễn Thị Như Ý 8A7 14/04/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A12 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Bạch Văn Hoài Phương 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104099618 Lại Xuân An 8A10 28/11/2010 Nam Khá  

2 2104100646 Ngô Việt Anh 8A12 17/08/2010 Nam Tốt  

3 2104071192 Tống Ngọc Quỳnh Anh 8A8 10/01/2010 Nữ Khá  

4 2104099880 Trần Văn Minh Bảo 8A9 17/05/2010 Nam Đạt  

5 2203914865 Từ Trương Thiên Cầm 8A5 05/11/2010 Nữ Khá  

6 2104099626 Nguyễn Hải Đăng 8A4 16/06/2010 Nam Đạt  

7 2104099627 Nguyễn Ngọc Diệp 8A11 20/11/2010 Nữ Tốt  

8 2104099882 Phan Minh Đức 8A7 26/05/2010 Nam Khá  

9 2104074238 Lâm Trần Nhật Duy 8A2 13/08/2010 Nam Khá  

10 2104664600 Vũ Ngọc Giầu 8A2 04/05/2009 Nữ Đạt  

11 2104074853 Trần Thị Thu Hạnh 8A8 27/08/2010 Nữ Tốt  

12 2104073805 Phan Thanh Hoàn 8A14 18/11/2010 Nam Đạt  

13 2104073339 Lý Phi Hùng 8A4 03/09/2009 Nam Khá  

14 2104099633 Lê Quốc Huy 8A7 28/06/2010 Nam Đạt  

15 2104074240 Lê Thanh Đức Huy 8A13 19/12/2010 Nam Khá  

16 2104074857 Quách Phúc Khang 8A11 07/03/2010 Nam Khá  

17 2104074029 Nguyễn Đăng Khoa 8A2 29/08/2010 Nam Đạt  

18 2104099891 Nguyễn Tuấn Kiệt 8A8 04/09/2010 Nam Khá  

19 2104074246 Phan Tấn Kiệt 8A1 08/07/2010 Nam Đạt  

20 2104100375 Nguyễn Phùng Mỹ Kim 8A5 14/08/2010 Nữ Tốt  

21 2104099636 Hồ Thị Trúc Linh 8A1 07/03/2010 Nữ Khá  

22 2104071204 Nguyễn Hữu Lộc 8A4 10/09/2010 Nam Tốt  

23 2104099725 Đặng Ngọc Khánh Ly 8A13 15/06/2010 Nữ Khá  

24 2104099726 Trịnh Kiều Lý 8A9 27/05/2010 Nữ Khá  

25 2104100377 Bùi Tuấn Minh 8A5 11/01/2010 Nam Khá  

26 2104099227 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 8A2 05/07/2010 Nữ Tốt  

27 2105301510 Nguyễn Thị Kim Nhi 8A12 04/10/2010 Nữ Khá  

28 2104100078 Nguyễn Thị Kim Nhiên 8A11 31/10/2009 Nữ Đạt  

29 2104072697 Nguyễn Tâm Như 8A1 25/07/2010 Nữ Đạt  

30 2104074326 Trần Gia Phát 8A8 26/10/2010 Nam Tốt  

31 2104073822 Huỳnh Tấn Phước 8A5 16/10/2009 Nam Đạt  

32 2104071213 Nguyễn Hoàng Phước 8A12 21/01/2010 Nam Đạt  

33 2104099908 Lữ Đạt Chí Thành 8A10 31/01/2010 Nam Đạt  

34 2104073826 Phan Thanh Thiện 8A14 28/09/2009 Nam Đạt  

35 2104071220 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8A13 10/02/2010 Nữ Tốt  

36 2104099651 Hoàng Thị Hoài Thương 8A6 07/07/2010 Nữ Tốt  

37 2104072709 Hồ Thị Bảo Trân 8A2 09/12/2010 Nữ Khá  

38 2104100681 Đoàn Hà Trang 8A10 09/02/2010 Nữ Khá  

39 2104099243 Nguyễn Hà Trang 8A3 06/07/2010 Nữ Đạt  

40 2104074380 Nguyễn Thị Phương Trang 8A6 07/05/2010 Nữ Khá  

41 2104074270 Vòng Chính Vĩ 8A2 07/06/2010 Nam Khá  

42 2104100090 Đỗ Ngọc Khánh Vy 8A7 27/06/2010 Nữ Đạt  

43 2104099747 Phạm Hải Yến 8A14 07/02/2010 Nữ Khá  

44 2305330980 Trịnh Thị Bảo Yến 8A3 20/05/2010 Nữ Khá  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A13 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Nguyễn Hoàng Lệ Dung 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2203702176 Nguyễn Trịnh Phước An 8A11 15/10/2010 Nam Đạt  

2 2104099705 Phạm Văn An 8A10 11/08/2010 Nam Khá  

3 2104100050 Đặng Đức Anh 8A1 14/04/2010 Nam Khá  

4 2104074233 Nguyễn Xuân Anh 8A6 04/04/2010 Nam Khá  

5 2104074016 Phạm Vân Anh 8A8 16/07/2010 Nữ Đạt  

6 2104072676 Trịnh Ngô Minh Ánh 8A3 16/08/2010 Nữ Tốt  

7 2104074307 Hồ Công Danh 8A12 25/05/2010 Nam Tốt  

8 2104074852 Bùi Hạnh Dung 8A6 28/11/2009 Nữ Đạt  

9 2104073803 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 8A8 09/02/2010 Nữ Khá  

10 2102435011 Lê Trần Hương Giang 8A4 09/02/2010 Nữ Khá  

11 2104072682 Tô Phú Hào 8A4 03/01/2010 Nam Đạt  

12 2200149368 Phạm Minh Hiếu 8A6 26/08/2010 Nam Tốt  

13 2104099887 Bùi Huy Hoàng 8A14 17/10/2010 Nam Đạt  

14 2104099632 Hồ Gia Huy 8A2 07/06/2010 Nam Khá  

15 2104071198 Lê Anh Huy 8A4 12/01/2010 Nam Khá  

16 2104074353 Vương Gia Huy 8A9 28/10/2010 Nam Đạt  

17 2104074312 Lâm Thị Ngọc Huyền 8A5 18/04/2010 Nữ Khá  

18 2104074354 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 8A11 28/09/2010 Nữ Tốt  

19 2104072686 Châu Minh Kha 8A7 21/09/2010 Nam Đạt  

20 2104074245 Nguyễn Ngọc Minh Khoa 8A2 26/11/2010 Nam Đạt  

21 2104100374 Ngô Tuấn Kiệt 8A11 16/07/2010 Nam Khá  

22 2104073347 Trương Công Minh 8A7 26/10/2010 Nam Khá  

23 2104074249 Mông Thị Thảo My 8A1 28/06/2010 Nữ Khá  

24 2104072691 Phạm Thị Kiều Nga 8A8 26/10/2010 Nữ Tốt  

25 2104074037 Bùi Hoàng Gia Nghi 8A9 22/09/2010 Nữ Khá  

26 2104100382 Nguyễn Thị Yến Nghi 8A13 19/08/2009 Nữ Khá  

27 2203702092 Hà Gia Bảo Ngọc 8A5 19/12/2010 Nữ Tốt  

28 2104073145 Hà Thị Quỳnh Như 8A12 17/02/2010 Nữ Khá  

29 2104100673 Lê Đắc Phát 8A8 13/11/2010 Nam Khá  

30 2104074254 Trần Nhật Phát 8A8 13/06/2010 Nam Tốt  

31 2104100083 Nguyễn Trọng Phúc 8A5 01/06/2010 Nam Khá  

32 2104100391 Đặng Minh Tài 8A9 21/06/2010 Nam Đạt  

33   Ngô Văn Tài   21/02/2010 Nam C.đến  

34 2104099913 Dương Thị Anh Thư 8A1 03/12/2010 Nữ Đạt  

35 2104335739 Bùi Cao Tiến 8A12 17/10/2010 Nam Đạt  

36   Vũ Đức Tiến   01/08/2010 Nam C.đến  

37 2105235967 Lưu Thị Bích Trâm 8A10 05/06/2010 Nữ Khá  

38 2104074262 Nguyễn Thị Thùy Trâm 8A3 26/07/2010 Nữ Đạt  

39   Quãng Lý Bảo Trân   27/05/2010 Nữ C.đến  

40 2104074050 Nguyễn Minh Trí 8A5 01/04/2010 Nam Đạt  

41 2104099656 Nguyễn Thị Bích Tuyền 8A6 12/09/2010 Nữ Khá  

42 2104247680 Nguyễn Thanh Vân 8A2 01/05/2010 Nữ Khá  

43 2104099659 Mã Phương Vy 8A2 09/11/2010 Nữ Khá  

44 2104074383 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 8A6 24/03/2010 Nữ Tốt  
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Niêm yết ngày 19/08/2024  
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9A14 
NH 2024 - 2025 

GVCN: Nguyễn Thị Phương Nga 

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT Ghi chú 

1 2104074298 Cao Thị Hoài An 8A14 04/06/2010 Nữ Tốt  

2 2104100647 Nguyễn Ngọc Anh 8A8 15/12/2010 Nữ Đạt  

3 2300591417 Trần Hải Anh 8A10 09/07/2010 Nam Khá  

4 2104100649 Vũ Nguyễn Quốc Anh 8A1 14/08/2010 Nam Khá  

5 2104099716 Lê Văn Minh Dũng 8A13 30/08/2010 Nam Đạt  

6 2104073802 Nguyễn Khắc Duy 8A6 22/12/2010 Nam Khá  

7 2104073336 Huỳnh Ngọc Hân 8A4 17/02/2010 Nữ Khá  

8 2102200509 Lê Thi Thanh Hằng 8A8 12/08/2010 Nữ Đạt  

9 2206339622 Nguyễn Thanh Hằng 8A12 17/06/2010 Nữ Đạt  

10 2104099720 Trần Minh Hào 8A9 28/11/2010 Nam Tốt  

11 2104073337 Nguyễn Thị Kim Hiền 8A8 10/10/2010 Nữ Khá  

12 2203699412 Đào Quân Hiếu 8A11 14/11/2009 Nam Đạt  

13 2102550257 Nguyễn Văn Minh Hiếu 8A4 13/09/2010 Nam Đạt  

14 2103342912 Nguyễn Đức Hoàng 8A10 17/12/2010 Nam Đạt  

15 2104100373 Nguyễn Tấn Khải 8A4 23/03/2010 Nam Khá  

16 2104100068 Nguyễn Gia Khang 8A9 06/08/2010 Nam Đạt  

17 2104074313 Mai Gia Khánh 8A2 09/10/2010 Nam Khá  

18 2104072687 Phạm Tuấn Kiệt 8A2 14/08/2010 Nam Đạt  

19 2104100072 Nguyễn Ngọc Linh 8A5 04/12/2010 Nữ Khá  

20 2104073137 Trần Nguyễn Khánh Linh 8A3 09/08/2010 Nữ Tốt  

21 2104099637 Nguyễn Thị Cẩm Loan 8A11 04/12/2010 Nữ Tốt  

22 2104100379 Trần Phương Nam 8A7 21/12/2009 Nam Khá  

23 2104100380 Thái Thị Thu Ngân 8A1 20/08/2010 Nữ Khá  

24 2104074364 Lê Trung Nghĩa 8A11 08/10/2009 Nam Khá  

25 2104074320 Nông Hiệp Nghĩa 8A7 19/09/2010 Nam Đạt  

26 2104074365 Đặng Ngô Tiểu Ngọc 8A8 03/11/2010 Nữ Tốt  

27 2104074366 Đặng Phương Khánh Ngọc 8A9 29/09/2010 Nữ Khá  

28 2104074868 Trần Thị Thanh Ngọc 8A5 21/11/2010 Nữ Tốt  

29   Võ Kim Ngọc   08/03/2010 Nữ C.đến  

30 2104099645 Phan Nguyễn Thuý Nhàn 8A13 12/08/2010 Nữ Khá  

31 2006576140 Nguyễn Thị Yến Nhi 9A6 18/02/2009 Nữ LB  

32 2104074369 Phạm Thiên Nhi 8A7 21/06/2010 Nữ Khá  

33 2104100080 Hồ Nhựt Phát 8A14 06/02/2010 Nam Đạt  

34 2104074253 Nguyễn Hoàng Phát 8A13 11/07/2009 Nam Khá  

35 2104074325 Nguyễn Ngọc Phát 8A8 23/01/2010 Nam Khá  

36 2104099741 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 8A1 18/06/2010 Nữ Đạt  

37 2104099654 Nguyễn Thanh Tú 8A6 14/12/2010 Nam Khá  

38 2104074339 Nguyễn Vũ Thanh Uyên 8A4 02/09/2010 Nữ Đạt  

39 2104100088 Ngô Anh Việt 8A4 08/01/2010 Nam Tốt  

40 2104099657 Trần Công Việt 8A5 04/05/2010 Nam Đạt  

41 2203702506 Biện Thúy Vy 8A6 25/10/2010 Nữ Khá  

42 2106960192 Đào Phương Vy 8A2 08/10/2010 Nữ Khá  

43 2104099919 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 8A6 26/01/2010 Nữ Tốt  

44 2104100403 Đinh Lê Bảo Yến 8A10 07/02/2010 Nữ Khá  
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